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Tổ:		

BÀI 9 – TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH
Tin học Lớp 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
· Hs biết và thực hiện được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính.
· Áp dụng được một số hàm tính toán dữ liệu như Max, min, sum, average, count,..vào dự án Trường học xanh
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếpvà giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện được định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính. Áp dụng được một số tính năng của các hàm để giải quyết bài toán cụ thể
2.2. Năng lực Tin học
· Sử dụng đúng các thiết bị, phần mềm thông dụng, mạng máy tính để hoàn thành nhiệm vụ học tập của Chủ đề. (NLa)
· Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. (NLe)
2.3. Các năng lực khác
· Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ: trình bày bài tập nhóm.
3. Về phẩm chất: 
· Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân
· Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
· Trách nhiệm: có thói quen giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc an toàn về điện khi sử dụng các thiết bị CNTT. Bảo vệ thông tin của bạn bè, thầy cô khi giao tiếp trong môi trường số.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· GV: Giáo án, các đồ dùng dạy học cần thiết, phòng máy tính. Tệp THXanh-4.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
· HS: Đồ dùng học tập, tệp THXanh-4.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (5’)
a) Mục tiêu: Dẫn dắt học sinh đến nội dung của bài mới.
b) Nội dung: 
· Cho hs quan sát một phần bảng tính của dự án Trường học xanh trong hình 9.1 và trả lời câu hỏi. Sau đó, GV dẫn dắt đến nội dung của bài.
c) Sản phẩm: Hs hiểu đưc mục tiêu của bài học mới.
d) Tổ chức thực hiện
· [bookmark: _Hlk102384730]Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu hình ảnh bảng tính của dự án Trường học xanh trong hình 9.1. Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời câu hỏi: Em thấy bảng tính cần chỉnh sửa, định dạng hay làm gì để bảng tính đẹp hơn? GV có thể gợi ý những chỗ có thể cần điều chỉnh, vì sao cần điều chỉnh để dẫn đến bài học chính.
· Thực hiện nhiệm vụ: Hs thảo luận và trả lời câu hỏi
· Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét kết quả của HS, từ đó GV đưa ra mục tiêu của bài học
2. Hoạt động 2: Làm quen với lệnh định dạng dữ liệu (Format Cells)
a) Mục tiêu:
· Hs biết cách thực hiện một số lệnh định dạng số, ngày tháng trên bảng tính
· Hs biết và áp dụng được cách dùng 1 số hàm tính toán cơ bản
b) Nội dung: GV yêu cầu Hs tìm hiểu đọc nội dung SGK và trả lời câu hỏi SGK và đưa ra giải pháp chỉnh sửa sao cho bảng dữ liệu được hiển thị dễ đọc hơn, dễ so sánh, phù hợp hơn
c) Sản phẩm: Bảng hình 9.1 được điều chỉnh hiển thị dữ liệu phù hợp. Hs biết và áp dụng được cách định dạng dữ liệu số phù hợp
d) Tổ chức thực hiện:
Chuyển giao nhiệm vụ 1
· Hoạt động nhóm chia từ 3-4hs/nhóm. HS quan sát dữ liệu trong hình 9.1 và cho biết
· Cột dữ liệu trung bình cần điều chỉnh gì để hiển thị dễ đọc, dễ so sánh hơn không?
· Dữ liệu tại cột Chi phí nên trình bày lại như thế nào để phù hợp với dữ liệu là số tiền.
· Cách thực hiện giải quyết vấn đề trên
· Ý nghĩa của định dạng dữ liệu số
Chuyển giao nhiệm vụ 2: 
· Yêu cầu Hs đọc SGK, quan sát hình 9.3 và hình 9.4 và cho biết để định dạng dữ liệu phần trăm thì em làm như thế nào? Yêu cầu hs thực hiện trên máy để rút ra thao tác thực hiện.
· Ý nghĩa của định dạng dữ liệu kiểu phần trăm
Chuyển giao nhiệm vụ 3: 
· Yêu cầu Hs đọc SGK  và tìm hiểu ý nghĩa định dạng dữ liệu ngày tháng
· Có thể thực hiện phép toán cộng, trừ cho dữ liệu kiểu ngày tháng được hay không?
· Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi của GV trên khổ giấy to. Để đạt hiệu quả, HS thực hiện trên máy tính để thực hiện cách làm theo yêu cầu.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả của nhóm. GV nhận xét chung và chốt kiến thức cho hs
· Kết luận và nhận định: 
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3. Hoạt động 3: Tìm hiểu một số lệnh trình bày bảng tính (15’)
a) Mục tiêu: 
· Hs thực hiện được một số lệnh trình bày bảng tính đơn giản như chèn, thêm, ẩn, hiện hàng hoặc cột, lệnh ghép, tách các ô tính
b) Nội dung: Hs đọc nội dung để biết và hiểu ý nghĩa một số chức năng trình bày bảng tính. Đặc biệt nhấn mạnh với lệnh gộp vùng dữ liệu
c) Sản phẩm: Hs thực hiện được một số lệnh trình bày bảng tính đơn giản
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: 
· Chia hs theo nhóm 2-4 em để trao đổi và thực hiện trên máy tính để thực hiện các yêu cầu sau:
· Mở tệp Bảng tính THXanh.xlsx, mở trang tính 4. Dự kiến phân bổ cây cho các lớp

[image: Graphical user interface, application, table, Excel

Description automatically generated]
· Thực hiện thao tác chèn 1 hàng trống giữa hàng 5,6 và hoàn thiện thêm 1 loài hoa và dữ liệu liên quan trong bảng dữ liệu
· Thực hiện thao tác xóa hàng 7.
· Ẩn cột D đến J
· Nhập dữ liệu ô B8 là “Hoa”. Thực hiện gộp các ô từ B4:B8
· Sau khi thực hiện trên máy tính, em hãy đưa ra thao tác lệnh chèn, xóa, ần, hiện hàng và cột. Gộp các ô của một vùng dữ liệu
· Sau khi trộn vùng dữ liệu B4:B8 thì địa chỉ của vùng dữ liệu được trộn là gì? Khi trộn thì dữ liệu của ô B8 có bị mất không? Sau khi trộn ô thì ta có thể hủy trộn được hay không? Thao tác thực hiện?
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện trên máy tính và trả lời câu hỏi trên.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày sản phẩm. GV nhận xét chung.
· Kết luận và nhận định: GV nhấn mạnh và chốt kiến thức cho hs.
4. Hoạt động 4. Tìm hiểu tính chất của các hàm trên bảng tính (10’)
a) Mục tiêu: 
· Hs biết và thực hành với tính năng sâu hơn của các hàm tính toán đơn giản như sum, average, max, min, count.
b) Nội dung:
·  Yêu cầu học sinh tính toán dữ liệu hình 9.12 và cho biết công thức có đúng k nếu tham số của hàm là dữ liệu văn bản.
c) Sản phẩm: Hs thực hành và hiểu sâu hơn về các hàm tính toán.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: Chia hoạt động nhóm 2-3hs/nhóm
· Em hãy nhập công thức tính tổng số cây theo từng loại tại ô J5 và đếm số loại cây đã trồng ở mỗi lớp tạo ô H9
· Em hãy kiểm tra xem kết quả của bảng dữ liệu này có luôn đúng hay không? Tại sao?
· Làm bài tập sau và hãy nhận xét nếu các ô dữ liệu trống hoặc ô chứa văn bản có thực hiện được tính toán không? Có làm ảnh hưởng đến kết quả công thức tính toán hay không?
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· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả 
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
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5. Hoạt động 5. Thực hành hoàn thiện dữ liệu dự án trường học xanh (25’)
a) Mục tiêu: 
· Hs thực hành để hoàn thiện bảng dữ liệu Bảng 5. Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh. (Trang tính 5. Tổng kết)
b) Nội dung:
·  GV hướng dẫn HS thực hành theo đúng các bước đã mô tả trong SGK.
c) Sản phẩm: Hoàn thiện Trang tính 5. Tổng kết
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV hướng dẫn chi tiết cho hs thực hiện lần lượt các yêu cầu mô tả trong SGK
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày trang tính 5 sau khi hoàn thiện theo yêu cầu. 
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
6. Hoạt động 6: Luyện tập (5’)
a) Mục tiêu: 
· Hs khẳng định được có thể sao chép công thức từ trang tính này sang trang tính khác và gộp các ô đều là hình chữ nhật
b) Nội dung:
·  Hs trả lời 2 câu hỏi trong SGK phần luyện tập
c) Sản phẩm: Nội dung trả lời của hs. 
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· Hs thực hành để trả lời 2 câu hỏi trong SGK phần luyện tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính và trả lời vào vở
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
7. Hoạt động 5: Vận dụng (15’)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức để giải quyết bài 1,2 SGK phần vận dụng
b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và thực hành theo yêu cầu của đề bài
c) Sản phẩm: Hoàn thiện trang tính 5 theo yêu cầu.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu yêu cầu.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả sau khi hoàn thiện theo yêu cầu.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và rút kinh nghiệm chung trong quá trình học sinh thực hành.


image3.png
w H &= &= TinHoc7KNTTVCS. pdf - Foxit Reader

Home | Comment Fil&Sign  View Fom  Protect  Share  Hep O Tel me what you want to do.. G [Find PlE- n-

iy Tj @ smseshor D* © i Page ﬂ @ [176.95% -|@& TI . @ Lnk [ Fie Attachment
L ey ) Rotate Left ) Bookmark i3 Image Annotation

1 L g e Refloy Typewrter Highight
- B e I Fevisble " 7Y Rotate Right ypenrer Hanld [ Audio & Video
Tools view Comment Links Insert
start THOC7KNTTVCS.pdf ' Tin7-ChuDe4.pdf i Merge and spitPOFs )

T 1 B

Hinh 9.12. D@ liéu va tién dé thuc té
Cac ham tinh toan cla bang tinh dién t& nhu SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX sé chi
(u] tl'r)h toan trén f:éc 6 chiva di¥ liéu s va bo qua cac 6 chira di¥ liéu dang van ban hoac 6
trong. Tinh chat dac biét nay gitp cho bang di liéu theo do6i qua trinh thuc hién dy an nhw

=z

; Hinh 9.12 s& luén cho két qua dang.

=

4 @ Trong bang di liéu ctia Hinh 9.12 cac ham sau sé cho két qua bao nhigu? L
a a) = COUNT(1,3,"VN", "001",0) b) = AVERAGE(C7:17)

4 ¢) = MAX(C4:18) d) = SUM(C4:18)

=y

Lo

4. THUC HANH: HOAN THIEN DU LIEU DU AN TRUGNG HOC XANH

Nhiém vu

-j g‘un g;’ 17695% - O ——H—@

Al 4 (4984 ML =





image4.png
w H &=
Home | Com
Tp. 2 snapshot
— | [T Cipboard
Hand Select
Tooks
start
»
n
(u]
=
=1
A
%o

TinHoc7KNTTVCS. pdf - Foxit Reader B o= @ =
ment  Fl&Sin  View  Form  Protect  Share  Hep ) Tel me what you want to do.. G [Find PlE- n-
TY Srerse ) Slmse e 7 & link ) Fie Attachment
© o O T 4] Rotate Left menteer onige | 1) Bo0kTark | 2 Image Amnotation
e I Fevisble " 7Y Rotate Right ypenrer Hanld [ Audo & Video
view Comment Links Insert
TinHoc7 KNTTVCS.pdf _ x {_ Tin7-Chubed.pdf ] recucetiefiesize )
e gy =
4| 1 HoaMudigiy 10 | Khéng | 15 Khéng | 10 1 kel 29 ~
5| 2 HoaDayénthio Danglaim 12 12 11 m Khéng 35 4
6 3 HoaDiracan 16 |Panglim 12 22 | Kkhéng 10 m 38
7| 4 HoaCicving 20 Panglam Khéng Danglam 12 13 a5
8 s Hoa Hong. Khéng ”? ”? 10 13 ”? Khéng 23
9] 2 2 3 2 2 3 1

Hinh 9.12. D@ liéu va tién dé thuc té
Cac ham tinh toan cutia bang tinh dién t&r nhww SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX sé chi
tl'r)h toan trén péc 6 chira dir liéu s va bd qua cac 6 chira di¥ liéu dang van ban hoac 6
trong. Tinh chat dac biét nay gitp cho bang di liéu theo déi qua trinh thwc hién dw an nhw
Hinh 9.12 s& ludn cho két qua dang.

@ Trong bang di liéu ctia Hinh 9.12 cac ham sau sé cho két qua bao nhigu? L
a) = COUNT(1,3,"VN", "001",0) b) = AVERAGE(C7:17)
c) = MAX(C4:18) d) = SUM(C4:18)

Al 4 (4984 ML = BB EE 1765% O —+—®





image1.png
w H &=

‘TinHoc7-KNTTVCS.pdf - Foxic Reader

Pl

B Merge and splt PDFs

Home ‘Comment: Fill & Sign View Form Protect ‘Share Help. Q Tel me what you want to do.. liG |Find
T [E] SnapShot ﬁ 2 Fit Page 176.95% TI & Link [ File Attachment
- [T Clipboard ~ “— (Db it wum 3] Rotate Left 1) Bookmark | [i Image Annotation
T R 2y e visble "o [ Rotate Right W [ Audio & Video
Todls view Comment ks et
Start TinHoc7-KNTTVCS.pdf x ', Tin7-ChuDe4.pdf
' 2 - X v fo | =A2+B2
[} Phép cong: ngay 3/1/2020 + 30 ngay
b A A | B | C ) = ngay 2/2/2020. l
[m] 1
= 2 3/1/2020 30 2/2/2020 ¢
3 15/3/2021 31/3/2021 16 « (" Ngay 31/3/2021 - 15/3/2021 = 16 ngay. )
=8
P Hinh 9.6. D& liéu ngay thang véi cac phép toan céng, trir
a
A4
i3
2. TRINH BAY BANG TINH

A 4 (4784 ||

BB EE 1765% O —+—®





image2.png
g5 &= TinHoc7KNTTVCS. pdf - Foxit Reader B = @ =
Home

Comment  Fl&Sign  View  Fom  Protect  Share  Hep Q) Telme what you want to do.. i [Fnd Pla- n-

‘SnapShot er ¥ Fit Page a EL |176.95% ~+ @ TI —l— & Link @ File Attachment.
[T Cipboard » [ Fit Width ) Rotate Left 1) Bookmark | [i Image Annotation
Hand Select Actual Refow -, Typewrter Highight
- Sge L. Fit Visble [ Rotate Right 21 Audio & Video
Tooks view Comment Links Insert
Convert To
Start ToHOGZKNTTVCS.pdf  x { Tin7-Chubed.pdf M =nd From poF 4
»
4 | 8 | c L o | e | F | 6 | W | v | 5| & | L |
n 1
2 |Bang 4. Dy kién phén b8 cay cho céc l6p
3
(] 4| 1/cay hoa Hoa Mui gior 10| 16, 16, 14 56 14,
5 2 Hoa Da yén thao 12 12 1 35 11.66666667
= 6 3 Hoa Dira can 16 12 10 10 15 63 126
7 4 Hoa Ciic vang 1 20 16 12 13 7 15
= 8 5 Hoa Hong 15, 10 13, 20 58 1.5
|9 a0 a7 40 51 s a8 287 2
0]
& [11]  6lcayanqus i B 10 12 15 5 51 102
2] 7 Xoai 7 10 7 10 2 36 7.2
a 13 8 Vi sira s 12 5 22 7.333333333
4] o Khé 13 10 23 115
2 15| 10 Chanh 5. 12 10 7 5 a0 8
(43 6 1 Tio 5 12 17 85
= 17 2 32 35 29 2 2 17 189 27
fo 18
19| 12|Caybéngmat Binglang 5. 5. 7 10 5. 32 64
20| 13 Phuong vi- 6 7 4 5. 10 32 64
21| 14 Bang 7 7 4 2 3 23 456
l22] 15 Swadd 8 s 3 B 21 5.25
23 16 Mudng 10 8 1 10 39 975,
|24 2 2 2 24 18 15 18 147 21 .

Al 4 (4484 ML =





